Bài tiểu luận


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÂM NGHIỆP

(((((
BÀI TIỂU  LUẬN:  

LẬP PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT KHÓ

KHĂN CHO CỘNG  ĐỒNG Z

GV  HƯỚNG DẪN:

Th.S NGUYỄN QUỐC BÌNH
                                                  THÀNH  VIÊN NHÓM:
                                                                                        1 NGUYỄN TRỌNG DŨNG

                                                                                        2 ĐOÀN THỊ HÀ PHƯƠNNG

                                                                             3NGUYỄN THỊ LÃNH

                                                                            4  THÁI THỊ HẢI YẾN


   5 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO
                               
                                                                                 6 NGUYỄN MINH CẢNH
                                                                                              7 HUỲNH THANH LAM
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  I.Đặt Vấn Đề

· Sau quyết định đóng cửa rừng năm 1992 và chủ trương phát triển các khu rừng đặc dụng đã đẩy người dân sống phụ thuộc vào rừng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những nguời dân sống trong và ven rừng. Trước đây họ sống chủ yếu dựa vào rừng và khi nguồn thu nhập chính nầy bị đóng lại họ  buộc họ phải vào rừng khai thác trái phép và săn bẫy thú bán cho các chủ buôn bên ngoài địa phương. Việc này đang đe dọa đến nguồn tài nguyên rừng ở nhiều vùng trên cả nước và nó cũng thể hiện sự bất cập trong công tác quản lý lâm nghiệp của các nhà lập chính sách.
· Tại địa bàn chúng ta, cộng đồng Z cũng gặp những khó khăn tương tự và có nhiều vấn đề phức tạp hơn cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Cộng đồng Z hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống và vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cái đói đang đe dọa tới hơn 2/3 người dân trong cộng đồng. Cộng động Z với khoảng 60 hộ dân với 400 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực đất bị bạc màu và cho năng suất rất thấp. Mỗi hộ trung bình có từ 6 – 7 nhân khẩu và có nguồn lao động trong độ tuổi lao động cao, tuy nhiên điều này cũng tạo áp lực về nhu cầu lương thực của người dân
· Trên diện tích canh tác nông nghiệp ở sườn đồi đó trước đây cho năng suất cao là nhờ có diện tích rừng trên đỉnh điều hòa nguồn nước và thời gian hưu canh dài. Tuy nhiên khi rừng bị đóng cửa thì họ buộc phải khai thác trái phép gỗ phía đầu nguồn và canh tác lâu trên diện tích cũ. Chính đây là nguyên nhân chính làm cho đất nông nghiệp tại đây đang bị tác động mạnh mẽ bởi xói mòn dẫn đến bạc màu và có nguy cơ không còn khả năng canh tác. Trong khi đó quyết định thành lập rừng đặc dụng thì các hoạt động khai thác lâm sản đã bị cấm và việc tiếp cận các lâm sản ngoài gỗ cũng không được cho phép như trước. Các áp lực về nhu cầu lương thực cũng như các sinh hoạt hàng ngày khác đã buộc người dân tại cộng đồng này vào rừng khai thác trái phép lâm sản trong địa phương bán cho các thương lái đến từ các nơi khác. Các hoạt động này đã làm cho công tác quản lý tài nguyên rừng tại địa phương gặp nhiều khó khăn và rừng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Mặt khác người dân cũng bị tác động bởi chính các họat động đó của họ vì hiện tượng xói mòn đất và đất nông nghiệp bạc màu.
· Trước thực tiễn đó, nhóm chúng tôi thiết kế phương án này nhằm mục đích giai quyết các vấn đề địa phương đang gặp phải. Vấn đề trước mắt và cấp bách hiện nay là giải quyết nhu cầu lương thực cho người dân và sau đó là các vấn đề phục hồi và phát triển tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng . Phương án này rất cần  sự giúp đỡ của các cấp, các nghành ở địa phương về nhiều mặt cả về tinh thần lẫn vật chất
II Lập kế hoạch quản lý

1.Điều tra đánh giá hiện trạng

1.1Điều kiện tự nhiên

1.1.1Tài nguyên đất
· Tại cộng đồng Z đất đai sản xuất nông nghiệp bạc màu, sói mòn. Với điều kiện này chúng ta có thể phục hồi đất bằng các biện pháp trồng cây và cải tạo đất
1.1.2Tài nguyên rừng 
· Khu vực cộng đồng  Z bị cạn kiệt tài nguyên do bởi trước đây họ được tiếp cận tự do cho nhu cầu cuộc sống. Các loại lâm sản ngoài gỗ bị mất dần thậm chí không thể khai thác được
· Cộng đồng Z đang sinh sống trong một khu vực có điều kiện khó khăn. Mặt dù có điều kiện ưu đãi trước đây nhưng do tình trạng khai thác quá mức làm cho nguồn tài nguyên bị cạn kiệt đến mức cần phải đóng cửu rừng
· Thu nhập của người dân ven rừng chủ yếu là qua khai thác gỗ , LSNG cho thấy trước đây Tài nguyên rừng và đất rừng khá phong phú. Nếu được cải tạo có thể phục hồi lại như trước
1.2Điều kiện kinh tế - xã hội

· Hiện tại cộng đồng Z có 60 hộ với khoảng 400 nhân khẩu, sống gần rừng.  Như vậy mỗi hộ gia đình có từ 6-7 người và khoảng 3-4 lao động chính
· Cuộc sống của người dân cộng đồng Z phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tài nguyên rừng nói chung và nguồn tài nguyên LSNG nói riêng. Vì thế khi bị đóng cửa rừng, 2/3 người dân lâm vào cảnh thiếu ăn, họ phải vào rừng khai thác gỗ trái phép. Cơ quan quản lý sở tại gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý
· Cuộc sống của người dân gặp những thuận lợi và khó khăn nhất định. Cơ cấu hộ gia đình, số người trong độ tuổi lao động là khá cao. Với nguồn lực này có thể cải tạo và thiết lập lại nguồn tài nguyên LSNG trong rừng.  Tuy vậy sự phụ thuộc vào rừng là rất lớn. Làm thế nào để đảm bảo cuộc sống của người dân mà không làm tổn hại đến nguồn tài nguyên rừng của cộng đồng là một câu hỏi đặt ra. Thiết nghỉ phải có kế hoạch quản lý chiến lược trong đó hướng vào cuộc sống của người dân là vấn đề cấp thiết
2. Xác định và phân tích sự tham gia của các bên liên quan trong lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án quản lý  LSNG
· Tài nguyên rừng nói chung và LSNG nói riêng của cộng đồng Z đang bị tác động bởi yếu tố con người. Yêu cầu đặt ra bây giờ là phải tìm ra một phưong án khả dĩ để giải quyết tình hình trên. Việc lập phương án rất cần sự tham gia của các bên liên quan trong đó lấy đối tuợng mục tiêu là người dân là nhóm trung tâm để giải quyết vấn đề khó khăn. Thiết lập một tiến trình có sự tham gia mà kết quả đêm lại là ổn định đời sống và quản lý tài nguyên tốt hơn.
· Qua đánh giá về thực trạng kinh tế xã hội, nguồn gốc dân tộc, ngôn ngữ độ tuổi giới tính, nghề nghiệp, cách mà họ xác định và giải quyết  khó khăn. Cách họ thực hiện, giám sát theo dỏi các hoạt đông có thể nhận ra rằng cộng đồng Z có các bên liên quan sau:
   + Nhóm  thanh niên: cộng đồng Z có cơ cấu hộ gia đình khá đông con. Tỷ lệ số người trong độ tuổi lao động khá cao. Do đó thanh niên là nhóm có tác động mạnh vào rừng thông qua việc tái tạo và sử dụng tài nguyên LSNG. Đây là đối tượng tham gia tích cực nhất trong việc lập kế hoạch quản lý. Quan điểm và cách giải quyết khó khăn của nhóm này thể hiện khá rỏ khi chúng ta đặt vấn đề xây dựng kế hoạch quản lý LSNG. Ngôn ngữ và thói quen truyền thống của họ ít nhiều bị tác động từ bên ngoài và chịu áp lực của điều kiện sống. Chính điều này tác động lên việc sử dụng và quản lý tài nguyên như thế nào? Khi xây dựng một phương án quản lý LSNG  họ là người kế thừa và phát huy những kiến thức bản địa cộng với những kiến thức mới để giải quyết khó khăn đặt ra
  + Người lớn và phụ nữ : Trong việc sử dụng  LSNG nhóm này có thể đưa ra các quyết định sử dụng nguồn LSNG theo những cách thức như thế nào? Khi nguồn tài nguyên LSNG ở cộng đồng Z bị cạn kiệt , phải đóng cửa rừng, cuộc sống của đại bộ phận các nhân khẩu chịu sự chi phối rất lớn của nhóm này. Trong gia đình, họ là người đưa ra quyết định. Trước việc đóng cửa rừng họ sẻ đưa ra quyết định vào rừng khai thác trái phép hay cùng nhà quản lý bảo tồn, khôi phục, quản lý nguồn tài nguyên một cách bền vững. Nhóm này có nhiều kiến thức bản địa và là người hiểu rõ nhất về thu nhập, lối sống tại cộng đồng Z. Họ là người tham gia tích cực trong các hoạt động NLKH tại địa phương.
  + Các tổ chức chính quyền địa phương:

  +Nhóm những người quản lý người tổ chức

3.Xác định và phân tích các vấn đề tại cộng đồng Z
· Việc đưa ra quuyết định để giải quyết những vấn đề mà cộng đồng Z tồn tại đòi hỏi chúng ta phải xác định những khó khăn của cộng đông Z . Dựa trên phân tích các điều kiện tự nhiên- xã hội những khó khăn mà cộng đồng Z mắc phải như sau:
  + cuộc sống của 2/3 người dân đang lâm vào cảnh thiếu ăn. Sự phụ thuộc quá lớn của cộng đông vào rừng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm về nguồn tài nguyên. Khó khăn lớn nhất bây giờ là việc đảm bảo về mặt thu nhập của các hộ gia đình sống gần rừng. Chúng ta không thể đóng cửa rừng trong khi cuộc sống của cộng đồng đang trong tình trạng khó khăn.
 + Tài nguyên rừng đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Trước đây thu nhập của người dân vẫn ổn định qua việc thu hái các loại lâm sản ngoài gỗ trong rừng. Khai thác và sử dụng không hợp lý là nguyên nhân dẫn đến tài nguyên cạn kiệt, đất đai sản xuất nông nghiệp bạc màu, xói mòn. Chính sự tác động thiếu sự hiểu biết và thiếu sự can thiệp của chính quyền đã đẩy họ vào tình trạng khó khăn.
 + Chính quyền địa phương gặp khó khăn  trong quá trình quản lý. Rõ ràng việc cấm người dân vào khai thác và sử dụng tài nguyên sẻ gây ra sự xung đột. Cộng đồng Z có cuộc sống từ lâu nhờ vào các hoạt động lâm nghiệp, nông nghiệp và thu hái  LSNG. Việc quản lý chỉ có hiệu quả khi có sự tham gia của người dân dựa trên quyền lợi của họ.
· Trong bối cảnh này chúng ta phải xác định những giải pháp khả thi và tiến hành các hoạt động với phương châm được người dân đồng tình nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý rừng của đơn vị sở tại. Đối với cộng đồng Z viêc đặt ra trước mắt bây giờ là phải giải quyết cuộc sống của đại bộ phận người dân đang trong tình trạng thiếu ăn. Một tập hợp các hoạt động có sự trợ giúp của các bên liên quan vào tiến trình này sẽ mang lại kết quả tôt nếu như chúng ta xây dựng mô hình quản lý hợp lý. Với điều kiện hiện tại chúng ta có thể áp dụng mô hình NLKH. Mô hình không chỉ giải quyết về mục tiêu sinh thái mà còn đảm bảo các mục tiêu về xã hội mà cộng đồng Z đang mắc phải. Vận dụng mô hình này vào thực tiễn cộng đông có thể giải quyết nhu cầu lương thực trứoc mắt, tiến hành trồng cải tạo trong rừng trong giai đoạn dài. Khi rừng phục hồi, các LSNG cũng sẻ đựơc phục hồi số lượng thông qua việc trồng LSNG dưới tán rừng.
  4. Phân tích mục tiêu và chiến lược quản lý
· Giải quyết được về vấn đề thu nhập, tiến đến xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng
· Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên LSNG tại cộng đồng
· Khai thác tài nguyên rừng một cách hợp lý

· Trồng cải tạo điều kiện tự nhiên tiến đến phục hồi số lượng các loại LSNG hiện đang có tại cộng đồng
· Nâng cao ý thức trách nhiệm và kiến thức của cộng đồng trong việc phục hồi quản lý tài nguyên rừng

· Tăng cường nguồn lực cho quản lý và tái tạo

     Để đạt được các mục tiêu chúng ta phải tiến hành mô hình NLKH tại công đồng Z. Thông qua mô hình này chúng ta có thể đảm bảo đựợc nhu cầu lương thực trước mắt. Việc hổ trợ của khuyến nông sẻ tạo diều kiện cho người dân tái tạo lại số lượng LSNG của rừng. Trong những năm đầu việc cho thuê rừng, trả công cho người dân sẻ thúc đẩy họ tiến hành trồng rừng. Sự phân công lao động hợp lý giữa đất nông nghiệp, Lâm nghiệp xen vào giữa là mô hình NLKH sẻ đảm bảo việc lấy nhắn nuôi dài, hạn chế những rủi ro trong sản xuất.Không ngừng chuyển giao kỹ thuật cộng nghệ, vật chất cần thiết để thúc đẩy người dân tiến hành cải tạo điều kiện tự nhiên
5. Xếp thứ tự ưu tiên các giải pháp chiến lược
· Giải quyết được về vấn đề thu nhập, tiến đến xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng

· Trồng cải tạo điều kiện tự nhiên tiến đến phục hồi số lượng các loại LSNG hiện đang có tại cộng đồng
· Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên LSNG tại cộng đồng

6.Lập kế hoạch hoạt động

 Khung logic
	Đề mục
	Giả định
	Phương pháp kiểm tra
	Các chỉ tiêu đo lường

	Mục đích
Áp dụng những biện pháp NLKH để cải thiện cuộc sống của người dân mà vẫn đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên LSNG
	+Kế hoạch xây dựng mô hình  NLKH được phê chuẩn
	Đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân và tài nguyên sau khi kết thúc dự án 
	+Giảm số lượng người nghèo, đói xuống 5 %, tài nguyên phục hồi nguyên trạng

	Mục tiêu
1 Giải quyết được về vấn đề thu nhập, tiến đến xóa đói của cộng đồng 

2 Trồng cải tạo điều kiện tự nhiên tiến đến phục hồi số lượng các loại LSNG hiện đang có tại cộng đồng

3 Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên LSNG tại cộng đồng


	+ Các giám sát đánh giá có sự tham gia của các bên liên quan

+ Hợp đồng giao khoánc rừng được thực hiện và có sự thỏa thuận các bên liên quan
	giám sát đánh giá có sự tham

	

	Kết quả mong đợi
1Đời sống của người dân được cải thiện 

2.Tài nguyên được phục hồi như trước

3. Những phương pháp NLKH thích hợp được áp dụng

4. Những biên pháp khắc phục khó khăn hiệu quả và khả thi

5. Cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm và cũng hưởng lợi từ sản phẩm LSNG


	+Đất đai có khả năng phục hồi., các loại LSNG vẫn còn đầy đủ các loài, các điều vật chất, phương tiện  và kinh phí cho phếp
	Điều tra biên bản hỏi, PRA
	+100% người dân tham gia mô hình  NLKH

+ 80%  người dân hiểu rỏ vai trò của NLKH trong bảo tồn LSNG và đáp ứng nhu cấu cuộc sống của họ

	Các hoạt động chính

1 điều tra số lượng các loại LSNG có trong rừng

2 Xác định điều kiện đất  đai  

3 Tổ chức cuộc họp có sự tham gia để xác định khó khăn tìm phương án giải quyết

4.Đào tạo nâng cao năng lực

5.Hổ trợ kỹ thuật phương pháp tiến hành mô hình NLKH

6. Triển khai gây giống trồng và chăm sóc
7. Theo dõi và đánh giá


· Kế hoạch hoạt  động
	Hoạt động 
	Thời gian
	Tài chính, phương tiện vật chất
	Nhân lực
	Người chịu trách nhiệm

	Điều tra hiện trạng LSNG
	2 tuần
	+Tiền đi lại, các phương tiện đi lai trong rừng.

+ các công cụ điều tra theo theo tuyến, ô
	Người dân, cán bộ khuyến nông lâm
	Cán bộ khuyến nông

	Tập huấn nâng cao nhận thức về sử 

dụng mô hình NLKH 
	2 tuần
	+Tiền đi lại, các phương tiện đi lai trong rừng.

+ các công cụ điều tra theo theo tuyến, ô
	Người dân, cán bộ khuyến nông lâm
	Cán bộ khuyên nông lâm

	Tập huấn kỹ thuât nông lâm kết hợp
	1 tháng
	Tiền ăn ở cho cho tập huấn viên, tiền tổ chức

+các công cụ dùng để tập huấn
	Người dân, cán bộ khuyến 
	Trung tâm khuyến nông lâm

	Trồng và phục hồi các loại LSNG dưới tán rừng
	6 năm
	+tiền công cho người dân
+cây giống, phân bón

+tiền ăn ở chi các bộ kỹ thuật
	Người dân, cán bộ khuyến nông lâm
	Người dân và trung tâm khuyến  nông


· Thực hiện

	Hoạt động 
	Hành động
	Thời gian
	Hổ trợ
	Kết quả

	Trồng cây sinh kế, cải tạo đất nông nghiệp
	Trồng các cây họ đậu, bón phân, trồng cây hoa màu, làm thủ công mỹ nghệ bằng LSNG,chăn nuôi gia súc
	Năm 1
	Cung cấp giống, vật tư,kỹ thuật, vốn
	Đảm bảo sinh kế trong thời gian đầu,  đất được cải tạo bước đầu

	Đánh giá tình hình cải tạo đất và tiếp tục xây dựng mô hình NLKH
	Thuê người dân trồng và quản lý LSNG, duy trì kết quả của năm 1
	Năm 2
	Hổ trợ vốn, kỹ thuật trồng LSNG, phân bón,vốn
	Một phần LSNG đựợc phục hồi, cuộc sống của người dân được đảm bảo

	Tiếp tục mô hình NLKH với việc tăng cường một số loại cây lâm nghiệp khi đất được cải tạo
	Tiến hành trồng rừng trên diện rộng, tăng cường việc trồng các loại LSNG
	Năm 3
	Hổ trợ vốn, kỹ thuật trồng LSNG, phân bón,vốn
	Cuộc sống của người dân dần di vào ổn định qua việc sử dụng các loại hoa màu, đồ thủ công mỹ nghệ

	Trồng rừng và chăm sóc và sử dụng các sản phẩm NLKH và LSNG trên diẹn rộng
	Thu hái sản xuất LSNG, giao đất cho người dân quản lý
	Năm 4 và 5
	Hổ trợ các phương án xây dựng mô hình ở các năm tiếp theo
	Cuộc sống của người dân được đảm bảo, tài nguyên được phục hồi


7. Giaùm saùt vaø ñaùnh giaù

· Caùc chæ tieâu daùnh giaù
+ Cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân ñöôïc ñaûm baûo ôû caùc maëc thu nhaäp trong thôøi gian tröôùc maét vaø laâu daøi
+ Heä thoáng NLKH ñöôïc hoaøn thieân

+ Taøi nguyeân röøng ñöôïc phuïc hoài 

+ Naâng cao khaû naêng quaûn lyù döïa vaøo coäng ñoàng

· Thôøi gian ñaùnh giaù
+ Keát thuùc caùc quyù (3 thaùng) kieåm tra caùc keát quaû ñaït ñöôïc vaø caùc maëc haïn cheá, khoù khaên vaø tìm höôùng giaûi quyeát

· Nhaân löïc ñaùnh giaù 
Caùc beân lieân quan cuøng caùc chuyeân gia cuøng ñaùnh giaù keát quaû ñaït ñöôïc vaø giaùm saùt thöïc hieän
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